
 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    ỆN         N  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 TỈN  ĐỒNG THÁP    
 

 Số: 28 /2017/QĐ-TA    u    n , ngày 19  tháng 10 năm 2017 

 

QUYEÁT ÑÒNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 
                     

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN    ỆN         N  

 Vôùi thaønh phaàn tiến hành phiên họp goàm coù: 

  1. Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Quố      . 

  2.   ư ký p iên  ọp: Ông  Nguyễ  Vă  Nhâ  - Cán bộ         hâ   â  hu    

Châu  h  h. 

 

Ngày 19 tháng 10  ăm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân hu    C          hâ   â  

hu    C tiến hành mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng bi n pháp xử lý hành chính 

đ   v o  ơ sở cai nghi n bắt buộc, theo Quyết định mở phiên họp số 28 /QĐ-TA ngày 

04/10/2017, Thông báo về vi c hoãn phiên họp xem xét, quyết định áp dụng bi n pháp xử 

lý hành chính số 17/TB-TA ngày 13/10/2017,  đối với : 
 

 Họ và tên: Phạm Minh T   (Tên gọi khác: T  Lác)   

   ớ  t  h: Nam.   

 Ngày sinh: 27/12/1993. 

 Dân tộc: Kinh. 

 Tôn giáo: Không. 

 Nguyên quán:  

  ộ  h u th     t   : ấp A, xã T  hu    T  t  h Đ     h      

 Chỗ ở h       : ấp A, xã T  hu    T  t  h Đ     h      

     h độ vă  h  :  ớp 06/12. 

 Con ông Phạm Vă  Đ (chết  v     N u ễ   hị Bé T. 

 Tiền án: Bị  xử phạt 09 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản theo bản án hình sự sơ 

th m số 22/2015/HSST ngày 27/3/2015 củ          hâ   â  hu    C  t  h Đ     h     

 Tiền sự:  

 - Ngày 03/8/2009, Chủ tịch UBND  hu    C  t  h Đ     h   ra Quyết định về v     

áp dụng xử lý hành chính đ   v o           o   ỡng th i hạn 12 tháng. 

 - Ngày 18/9/2012, Chủ tịch UBND t  h Đ     h   ra Quyết định đ   v o  ơ sở 

giáo dục số 793/QĐ-UBND  với th i hạn 15 tháng về hành vi Trộm cắp tài sản.  

 - N    14/3/2014  C       hu    C ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

114/QĐ-  V  C về v      ử phạt vi phạm hành chính phạt tiề  1 500 000 đ    về hành 

vi Trộm cắp tài sản.  

 - Ngày 26/9/2016, Chủ tịch UBND xã T  hu    C  t  h Đ     h        u ết đị h 

    ụ         h      o  ụ  tạ     th i hạn 03 tháng về hành vi nghi n ma túy.  Ngày 

26/12/2016, Chủ tịch UBND xã T  cấp Giấy chứng nhậ  đ   hấ  h  h  o     u ết đị h    

 ụ         h      o  ụ  tạ     số 01/GCN-UBND. 
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 Ông  hạm M  h    vắng  mặt (không có lý do) tại phiên họp. 

Có sự tham gia của : 

           1. Đại diện cơ quan đề nghị:     N u ễ   h  h   - Chức vụ :    ởng Phòng Lao 

động, th ơ      h v     hội hu    C  N     đạ  đ  n theo ủy quyền: Bà La Thị Mỹ T – 

Phó  h    L o động, th ơ      h v     hội hu    C. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân  uyện  : Ông Trần Cao L - Kiểm sát viên. 

N  N      

N    07/9/2016, Công an hu    C  ết h   vớ    u   tâm   tế Dân số hu    C 

m   thử t st  h  h  hất m  t   trong   ớ  t ểu đố  vớ  ông  hạm M  h T,  ết  uả ông 

 hạm M  h     ơ   t  h vớ  vớ  chất m  tu   đ     th    ậ        ả   h       h   của 

 hạm M  h   th    hậ  sử  ụ   t     h    hất m  t   v o      01/9/2017 tại quận Y  

th  h  hố     Chí Minh. 

  o        07/9/2016, Công an hu    C đ  đ   ông  hạm M  h     đế     h v    

tâm thầ  Đ     h   để     đị h t  h t ạ     h    m  tu      h v    tâm thầ  Đ ng  h   

trả l    ết  uả ông  hạm M  h        h    m  t     oại ma túy sử dụng:   ơ   t  h với 

Methamphetamine (MET), chất kích thích tổng h p.  

Ngày 26/9/2016, Chủ tịch UBND xã T  (hu    C, t  h Đ ng Tháp) ra Quyết định 

số 37/QĐ-  N  về v     áp dụng bi n pháp giáo dục tại xã đối với ông  hạm M  h     

với th i hạn 03 tháng do nghi n ma túy. Đến ngày 26/12/2016, Chủ tịch UBND xã T 

 hu    C  t  h Đ     h  ) cấp Giấy chứng nhậ  đ   hấ  h  h  o     u ết đị h     ụ   

bi    h      o  ụ  tạ     số 01/GCN-  N   đối với  hạm M  h   .  

N    19/9/2017, Công an hu    C  ết h   vớ   Công an xã T  hu    C  t  h Đ    

 h    m i làm vi c thì  hạm M  h     th    hậ  sử  ụ   t     h    hất m  t   v o      

19/9/2017 tại nhà ở ấp A, xã T, hu    C  t  h Đ     h    Hình thức sử dụng là hút, loại 

ma túy  sử dụng là ma tú  đ   m  t   tổng h p).  

Công an hu    C đ   ập Biên bản vi phạm hành chính số 82/BB-VPHC ngày 

19/9/2017 về v     hạm M  h   sử dụng trái phép chất ma túy tổng h p vào ngày 

19/9//2017 tại nhà ở ở ấp A, xã T, hu    C  t  h Đ     h  . 

Trong      19/9/2017, Công an hu    C đ  đ    hạm M  h     đế     h v    đ  

 ho  hu    C  t  h Đ     h    để     đị h  t  h t ạ     h    m  tu      h v    đ   ho  

hu    C  t  h Đ     h     h m   h  m v      h ếu trả l    ết  uả  về vi       định  tình 

trạng nghi n ma túy số 15/TLKQ  ngày 19/9/2017  nội dung xác định  hạm M  h        

  h    m  t    tên loại ma túy sử dụng:   ơ   tính với Methamphetamine (MET) chất 

kích thích tổng h p. 

Công an hu    C ra Thông báo số 137/TB-CAH-Đ    ngày 19/9/2017 về v     

lập h  sơ đề nghị áp dụng bi n pháp xử    h  h  h  h Đ   v o  ơ sở cai nghi n bắt buộc  

đối với  hạm M  h     v  đề nghị      ơ  u    hu    môn th m định xử lý h  sơ vụ vi c 

th o  u  đị h  h    uật   

 h        h   hu    C ra   o   o  ết  uả    ểm tra tính pháp lý số 65/BC-PTP 

ngày 02/10/2017 kết luận h  sơ đề nghị Đ   v o  ơ sở cai nghi n bắt buộ  đối với  hạm 

Minh T   bảo đảm đ ều ki n pháp lý. 

Phò   L o động, th ơ      h v     hội hu    C    vă   ản số 199/LĐ          

03/10/2017 đề nghị Toà án nhân dân hu    C áp dụng bi n pháp xử    h  h  h  h Đ   

v o  ơ sở cai nghi n bắt buộ  đối với  hạm M  h    với th i hạn t  12 th    đến 24 tháng 
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tạ  Cơ sở đ ều trị nghi n t  h Đ ng Tháp.  

Tại phiên họ   đại di    h    L o động, th ơ      h v     hội hu    C giữ 

  u    đề nghị   h     th   đổi bổ sung. 

N   i bị đề nghị  hạm M  h    vắng mặt tại phiên họp và cũng không gử  vă  bản 

t   h         ế    u  ầu       u   để bảo v  quyền và l i ích h p pháp của bả  thâ  th o 

 u  đị h   h    uật   

Đại di n Vi n Kiểm sát nhân dân hu    C: Thống nhất với trình tự thủ tục thụ lý, 

giải quyết vụ vi c; thống nhất với đề nghị củ   h    L o động, th ơ      h v     hội 

hu    C về vi c áp dụng bi n pháp xử    h  h  h  h Đ   v o  ơ sở cai nghi n bắt buộc 

đối với  hạm M  h    với th i hạn t  12 th    đến 24 tháng tạ  Cơ sở đ ều trị nghi n t nh 

Đ ng Tháp.  

Că   ứ vào các chứng cứ và tài li u đ  đ  c th m tra tạ   h    họ ;  ă   ứ vào kết 

quả tranh luận tạ   h    họ  t     ơ sở   m   t đầ  đủ, toàn di n chứng cứ, ý kiến của  ơ 

 u   đề   hị    ểm sát viên và         ị đề   hị. 

XEÙT THAÁY 
H  sơ đề nghị áp dụng bi n pháp xử    h  h  h  h: Đ   v o  ơ sở       h     ắt 

 uộ        h     ắt  uộ  đối với ông  hạm M  h    thuộc th m quyền xem xét, quyết 

định củ          hâ   â  hu    C th o   u  đị h  tạ  Đ ều 3 Pháp l nh trình tự, thủ tục 

xem xét, quyết định áp dụng bi n pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân  ăm 2014   

Về trình tự thủ tụ  lập h  sơ đề nghị áp dụng bi n pháp xử lý hành chính: xét thấy 

phù h p với các  u  định tạ  Đ ều 103 Luật xử lý vi phạm h  h  h  h  ăm 2012, Đ ều 9 

Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 v      vă   ả  h ớng dẫn thi hành.  

L i khai củ         ị đề   hị  phù h p với      hứ    ứ  t      u thu thậ  đ       

t o   h  sơ đề nghị. Qu  đ  đủ  ơ sở     đị h ông  hạm M  h    đ     h  h v  sử  ụng 

trái phép chất ma túy bị quyết định áp dụng bi n pháp giáo dục tại xã   ơ     t    s u  h  

 hấ  h  h  o         26/12/2016   ại tiếp tục sử dụng ma túy bị Công an hu    C  h t 

h    lập Biên bản vi phạm hành chính ngày 19/9/2017.  

Theo Danh mục ban hành kèm Nghị đị h 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của 

Chính phủ, đ     ổ su    ở  N hị đị h 126/2015/NĐ-C       09/12/2015  th  

Methamphetamine    một t o    hữ    hất ma túy bị hạn chế sử dụng trong đ i số      

hộ ; v    sử  ụng      hất này trong phân tích, kiểm nghi m, nghiên cứu khoa họ   đ ều t   

tộ   hạm hoặc trong lĩnh vực y tế phả  th o  u  đị h đặc bi t củ   ơ  u      th m quyền. 

  t thấ   ông  hạm M  h        ơ     t   ổ  định,          đ  th  h             

đầ  đủ  ă    ự  h  h v  để  hậ  thứ  đ    Methamphetamine     hất m  tu  độc hại  

  u  h ểm  ho sứ   ho   tính mạ     ị Nh    ớc nghiêm cấm sử dụng trái phép. Ông 

 hạm M  h     đ  bị áp dụng bi n pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã  ơ     t   về h  h 

v  sử  ụ   m  tu    h    vẫ   h     tự giác cai nghi n,      u     ố  số   s  h hoạt    h 

mạ h m   ạ  t ế  tụ  sử dụng ma túy,  h m thỏa m    hu  ầu t  u  ự   th   h  tật  ấu  

   h v   ủ  ông  hạm M  h   là vi phạm  h    uật  thể h      thứ    m th     pháp 

luật, trực tiếp xâm phạm đế   h  h s  h độc quyền quản lý củ  Nh    ớc về các chất ma 

tuý. Hành vi này hủy hoại sứ   ho  của ông T, ả h h ởng xấu đến     đ  h ông T   ộ   

đ    v     hộ , cũng là nguyên nhân phát sinh những v   hạm  h    uật  h    ả h h ởng 

xấu đến an ninh trật tự tạ  đị   h ơ    
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T  những phân tích trên cho thấy vi phạm  h    uật của ông  hạm M  h     đủ  ă  

 ứ để     ụng bi    h   đ   v o  ơ sở cai nghi n bắt buộc một th i gian theo  u  đị h  tại 

khoả  1 Đ ều 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính, để ông  hạm M  h        ơ hộ      

  h      hụ  h   sứ   hỏ        u    thể  hất   ố  số      h mạ h  t ở th  h       â  tốt 

có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơ   đ    th    h m  ă  đ , phòng ng a chung trong 

vi   đấu tranh phòng chống t  nạn nghi n ma túy và vi phạm  h    uật  h    

    ế  đề   hị  ủ  đại di n  ơ  u   đề   hị  của Kiểm sát viên tại phiên họ     

đ    đố  t      đ    mứ  độ, tính chất vi phạm  h    uật của ông  hạm M  h   . 

    ế   ủa ông  hạm M  h    t o        đoạn lập h  sơ đề nghị) cho r ng ông 

 hạm M  h    không nghi n may túy, có thể tự cai nghi n tạ   h       h   đủ  ă   ứ chấp 

nhận.  

Đ ều 96 của Luật xử lý vi phạm h  h  h  h  u  định:  

“1. Đối tượng bị áp dụng biện p áp đưa v o cơ sở cai nghiện bắt buộc l  người 

nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, p ường, thị 

trấn mà vẫn còn nghiện hoặc c ưa bị áp dụng biện pháp n y n ưng k ông có nơi cư trú 

ổn địn  ”. 

Đ ều 3 N hị đị h số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ  u  định 

chế độ áp dụng bi n pháp xử    h  h  h  h đ   v o  ơ sở cai nghi n bắt buộ   đ    sử  

đổ   ổ su   th o Đ ều 1 N hị đị h 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa 

đổi bổ sung một số đ ều củ  N hị đị h số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính 

phủ  u  định chế độ áp dụng bi n pháp xử    h  h  h  h đ   v o  ơ sở cai nghi n bắt 

buộ    u  định: 

“1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 

02 năm kể từ ngày ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

p ường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi  

hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại  xã, p ường, thị trấn do nghiện ma túy mà 

vẫn còn nghiện.” 

Vì các lẽ trên; 

QUYEÁT ÑÒNH 
Că   ứ: 

- Các Đ ều: 3, 19, 22,  23, 30,  31 của  Pháp l nh trình tự thủ tục xem xét, quyết định 

áp dụng các bi n pháp xử  lý hành chính tại Tòa án nhân dâ   ăm 2014; 

- Đ ều 95, khoả  1 Đ ều 96  Đ ều 103  Đ ều 104  Đ ều 107  Đ ều 110 của Luật xử lý 

vi phạm h  h  h  h  ăm 2012  

- Đ ều 3 N hị đị h số 221/2013/NĐ-C       30/12/2013  u  định chế độ áp dụng 

bi n pháp xử    h  h  h  h đ   v o  ơ sở cai nghi n bắt buộc; 

-  hoả  1 Đ ều 1 N hị đị h 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung 

một số đ ều củ  N hị đị h số 221/2013/NĐ-C       30/12/2013  u  định chế độ áp dụng 

bi n pháp xử    h  h  h  h đ   v o  ơ sở cai nghi n bắt buộc.  

1. Áp dụng bi n pháp xử lý hành chính Đưa v o cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 

ông  hạm M  h   . 

 2. Th i gian chấp hành tại  ơ sở cai nghi n bắt buộc là  12 (Mười hai tháng)  kể t  

         i bị áp dụng bi n pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đ   đ   ơ sở cai nghi n 

bắt buộc. 
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 Cơ sở cai nghi n bắt buộc:   ơ sở điều trị nghiệ   ỉ h Đ     h  .  

3. Trong th i hạn 03 ngày làm vi c kể t  ngày Tòa án công bố Quyết định    , 

    i bị đề nghị có quyền khiếu nại,  ơ  u   đề nghị có quyền kiến nghị, Vi n kiểm sát có 

quyền kháng nghị Quyết định này th o  u  đị h  h    uật   

4. Quyết định này có hi u lực kể t  ngày hết th i hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng 

nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.  

5  Cơ  u   th  h  h  u ết định: Phò   Lao động,  hươ   bi h và xã hội h  ệ  

C (t  h Đ ng Tháp) phối h p với Công an h  ệ  C  t  h Đ     h      

         THAÅM PHAÙN 

Nôi nhaän:          

- Ông  hạm M  h   ; 

- Công an hu    C; 

-  h    LĐ  XH hu    C; 

- Cơ sở đ ều trị nghi n t  h Đ ng Tháp; 

- UBND xã T; 

- Vi n KSND hu    C;  

- L u   .                                                                                    N         c  ư            
                      

 


